Trường TH Hoà Định Tây                                                         Năm học 2024-2025

KẾ HOẠCH BÀI DẠY TUẦN 9
( Từ ngày 04/11/2024 đến ngày 08/11/2024)

	Thứ
	Ngày
	Môn
	Số tiết chương trình
	Tên bài dạy

	2
	SÁNG               

    04/ 11
	HĐTN
	 25
	 Phát động hội diễn chào mừng NNGVN

	
	
	TV
	97
	 Iêm, yêm, iêp (tiết 1)
 

	
	
	TV
	98
	Iêm, yêm, iêp (tiết 2)

	
	
	TNXH
	17
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học  

	
	
	Đ Đ
	9
	Chăm sóc người thân khi bị ốm (tiết 1)

	3
	SÁNG               

    05 / 11

	MT
	
	

	
	
	TV
	99
	 Om, op (tiết 1)

	
	
	TV
	100
	 Om, op (tiết 2)

	
	
	T
	25
	Luyện tập

	
	CHIỀU
	TV
	101
	Tập viết: Sau bài 46,47

	
	
	GDTC
	17
	Động tác chân – TC: Nhảy ô tiếp sức

	
	
	HĐTN
	26
	Thầy cô của em

	4
	SÁNG        

     06/ 11


	TV
	102
	Ôm, ôp (tiết 1)

	
	
	TV
	103
	Ôm, ôp (tiết 2)

	
	
	T
	26
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)  

	
	
	TNXH

	18
	Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (tt)

	5
	SÁNG

      07/ 11
	TV
	104
	Ơm, ơp (tiết 1)

	
	
	TV
	105
	Ơm, ơp (tiết 2)

	
	
	TV
	106
	Tập viết: Sau bài 48,49

	
	
	GDTC
	18
	Động tác vặn mình – TC: Nhảy ô tiếp sức

	6
	SÁNG               

08/ 11

 
	TV
	107
	Kể chuyện:  Vịt con và sơn ca

	
	
	TV
	108
	Ôn tập

	
	
	T
	27
	Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

	
	
	HĐTN
	27
	Lựa chọn tiết mục văn nghệ cho ngày hội diễn.

	
	
	
	
	


                                             Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
Môn học: Hoạt động trải nghiệm – Tiết 25
Tên bài học: SINH HOẠT DƯỚI CỜ 
PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Biết được kế hoạch của nhà trường, của Đội về tổ chức hội diễn chào mừng

ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 

- Có ý thức và thái độ tích cực tham gia ngày hội diễn tri ân thầy cô.

* Năng lực : tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

* Phẩm chất Có ý thức tôn trọng thầy cô
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.Giáo viên:

- Ghế, mũ cho HS khi sinh hoạt dưới cờ.

2. Học sinh:- Trang phục gọn gàng, tinh thần vui tươi, cởi mở.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TG
	
Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

28’

2’
	1/ Hoạt động mở đầu

a. Khởi động

-Ổn định lớp

-Cho HS hát bài hát: Em yêu trường em

b. Giới thiệu bài

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động  1: 

- Nhà trường tổ chức lễ sinh hoạt dưới cờ :

+ Ổn định tổ chức.

+ Chỉnh đốn trang phục, đội ngũ

+ Đứng nghiêm trang

+ Thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca

+ Tuyên bố lí do, giới thiệu thành phần dự lễ chào cờm chương trình của tiết chào cờ.

+ Nhận xét và phát động các phong trào thi đua của trường.

- GV giới thiệu và nhấn mạnh cho HS lớp 1 và toàn trường  về tiết chào cờ đầu tuần:

+ Thời gian của tiết chào cờ : là hoạt động sinh hoạt tập thể được thực hiện thường xuyên vào đầu tuần.

+ Ý nghĩa của tiết chào cờ : giáo dục tình yêu tổ quốc, củng cố và nâng cao kiến thức, rèn luyện kĩ năng sống, gắn bó với trường lớp, phát huy những gương sáng trong học tập và rèn luyện, nâng cao tinh thần hiếu học, tính tích cực hoạt động của học sinh.

+ Một số hoạt động của tiết chào cờ: 

* Thực hiện nghi lễ chào cờ

* Nhận xét thi đua của các lớp trong tuần

* Tổ chức một số hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

* Góp phần giáo dục một số nội dung  : An toàn giao thông, bảo vệ môi trường, kĩ năng sống, giá trị sống.

* Gợi ý cách tiến hành

- GV Tổng phụ trách hoặc Liên đội trưởng triển khai kế hoạch tổ chức hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. 

Nội dung triển khai gồm: 

- Mục đích tổ chức hội diễn: Nhằm tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

20 - 11. 

- Thời gian tổ chức hội diễn: Theo kế hoạch của nhà trường. 

- Các tiết mục tham gia hội diễn gồm: hát, múa, nhảy, đọc thơ. 

- Thành phần tham gia hội diễn: HS các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5 và cán bộ, GV

trong trường.

 - Hướng dẫn các lớp HS, nhóm HS trong trường lựa chọn và tập luyện các tiết

mục văn nghệ để tham gia hội diễn.)
3/ Củng cố và nối tiếp

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	-HS hát

-HS quan sát

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe

-HS lắng nghe và thực hiện


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – Tiết 97,98
Bài 46
            iêm   yêm  iêp

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết các vần iêm, yêm, iêp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp.
· Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có các vần iêm, yêm, iêp.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Gà nhỉ nằm mơ.
· Viết đúng vần iêm, yêm, iêp và tiếng diêm, yếm, (tấm) thiếp (trên bảng con).
+
Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

+
Năng lực: Ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1/ GV:  SGK, tranh ảnh
2/ HS: sgk, vở, bảng con.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

TIẾT 1
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’


	1. Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: HS hát
b)  Giới thiệu bài.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.

* Dạy vần iêm

- GV giới thiệu vần iêm

- Gọi HS phân tích vần iêm

- GV đánh vần, đọc trơn.

- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? 
- Gọi HS phân tích tiếng diêm

- GV đánh vần, đọc trơn tiếng diêm

- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

* Dạy vần yêm( Dạy tương tự như vần iêm)

* Dạy vần iêp( dạy tương tự như vần yêm)

3/ Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 2: Luyện tập (BT 2: Tiếng nào có vần iêm? Tiếng nào có vần iêp?)
· HS đánh vần, đọc trơn từng từ ngữ 

· GV giải nghĩa từ

  -HS báo cáo kết quả.

 -   GV chỉ từng chữ cho HS đọc

  - HS nói thêm 3 4 tiếng ngoài bài có vần iêm (chiếm, điểm, hiếm, tiệm,...); có vần iêp (diệp, hiệp, khiếp, tiếp,...).
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Hs đọc.

- HS trả lời.

- HS đọc.

- HS trả lời.

	
	TIẾT 2

	20’

10’

5’
	Hoạt động 3: Tập đọc.

*GV giới thiệu hình minh hoạ: Gà nhí nằm mơ trong đôi cánh cùa mẹ. Các em cùng đọc bài để biết gà nhí mơ thấy gì.

-GV đọc mẫu.

*Luyện đọc từ ngữ: nằm mơ, bị quạ cắp, chiêm chiếp, khe khẽ, êm quá, ngủ thiếp.
-Luyện đọc câu

-GV: Bài có 6 câu. / GV chỉ từng câu..

-Đọc tiếp nối từng câu

-Thi đọc đoạn, bài

-Từng cặp HS nhìn SGK cùng luyện đọc trước khi thi.

-Các cặp, tổ thi đọc tiếp nối 3 đoạn (mỗi lần xuống dòng là 1 đoạn).

-Các cặp, tổ thi đọc cả bài. 

*Tìm hiểu bài đọc

-GV chỉ từng ý a, b cho cả lớp đọc.

-HS làm bài, viết lên thẻ 

Hoạt động 4: Tập viết (bảng con - BT 4)

-Cả lớp nhìn bảng đọc các vần, tiếng: iêm, yêm, iêp, diêm, yếm, tấm thiếp.
-Cho HS viết vào bảng con

GV cùng HS nhận xét

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học


	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS luyện đọc.

- HS quan sát, đọc.

- HS đọc.

- Hs làm bài.

- HS viết




IV.ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                    Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
MÔN:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI   - Tiết 17
BÀI: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC  (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Về nhận thức khoa học:

 Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Trường học lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học, trường học và hoạt động diễn ra trong trường học. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
 Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.

 * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1/ GV:   Các hình ở Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học trong SGK. - Video về việc sử dụng cần thận và đúng cách một số đồ dùng ở trường.

2/ HS: VBT Tự nhiện và Xã hội lớp 1. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’

28’

2’


	1.Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động: HS hát
b/ Giới thiệu bài.

Giới thiệu nội dung học.

2/ Hoạt động hình thành kiến thức

Giáo viên hướng dẫn HS tự thực hiện ở nhà.

Hoạt động 1: Giới thiệu về trường học của mình 

- HS làm câu 1 của Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (VBT). 

- Cho thảo luận về trường học của em theo gợi ý ở trang 40 (SGK).

- Từng HS được tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình (tên, địa chỉ trường, các khu vực và các phòng ; các hoạt động diễn ra, các thành viên của nhà trường....). 
- Mỗi nhóm cử một HS làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình trước lớp. 

- HS khác nhận xét và bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng về trường học của mình 

Hoạt động 2: Thực hành sử dụng một số đồ dùng ở trường
- GV hướng dẫn HS cách sử dụng cần thận và đúng cách một số đồ dùng. Ví dụ: bàn ghế, quạt trần, vòi nước (nếu có điều kiện có thể chiếu video). 
- Các nhóm sẽ lần lượt được thực hành sử dụng các đồ dùng 
- Đại diện một số nhóm thực hành sử dụng các đồ dùng. 

- HS khác, GV nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận và đúng cách một số đồ dùng. 

- HS có thể làm cầu 2 của Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học, 
3/ Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS theo dõi.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                 Thứ Hai ngày 04 tháng 11 năm 2024
MÔN:ĐẠO ĐỨC 

                                    BÀI 4: SẠCH SẼ, GỌN GÀNG (tt)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

  Học xong bài này, HS cần đạt được những yêu cầu sau:

- Nêu được những việc làm chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề để sạch sẽ, gọn gàng. 

- Giải thích được vì sao phải sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tự làm được một số việc vừa sức để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1.Giáo viên: Máy tính,  SGK điện tử

2.Học sinh: Sách giáo khoa, VBT 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. 

	TG
	HOẠT ĐỘNG GV
	HOẠT ĐỘNG HS

	5’

15’

1\

3’


	1.Hoạt động mở đầu:

a) Khởi động

b)Giới thiệu bài.

2/ Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 1: Nhận xét tranh
-GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát các tranh ở mục a SGK Đạo đức 1, trang 21 và nêu những việc không nên làm.  Vì sao?

-GV mời một số HS đại diện các nhóm trình bày ý kiến. 

-GV kết luận: Những việc không nên làm để sạch sẽ, gọn gàng. 

+ Đùa nghịch trong vũng nước bẩn.  Vì quần áo sẽ bị bẩn, nước bẩn có thể bắn vào mắt, da gây ngứa, bệnh ngoài da. 

+ Vừa đi học về, lấy tay bốc thức ăn.  Vì bốc thức ăn khi chưa rửa tay sẽ dễ bị giun, sán, dễ nhiễm các bệnh về đường tiêu hoá. 

+ Bôi tay bẩn vào áo, tóc để rối, bù xù.  Vì tay bẩn mà bôi lên áo sẽ làm cho áo bẩn, mất vệ sinh, tóc để rối thì không gọn gàng, sạch, đẹp. 

Hoạt động 2: Xử lí tình huống
-GV yêu cầu HS làm việc nhóm, quan sát các tranh tình huống ở mục b SGK Đạo đức 1, trang 22 và lựa chọn cách xử lí tình huống trong môi tranh. 

+ Tình huống 1: Trên đường đi học về, Hùng ăn kem làm dính bẩn ra tay và áo.  Nếu đi cùng Hùng, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

+ Tình huống 2: An đã bước ra cửa để đi học, tóc vẫn rối, bù xù.  Chị của An nhắc: Tóc An rối kìa.  Neu em là An, em sẽ làm gì?
-GV mời một số HS lên trình bày cách xử lí tình huống. 

-GV nêu câu hỏi mở rộng:

Theo em, cách ứng xử của nhóm bạn đã phù hợp hay chưa phù hợp? Em có cách ứng xử nào khác không?
-GV định hướng cách giải quyết:

Hoạt động 3: Thực hành
-GV làm mẫu hoặc cho HS xem video VC các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay. 

-GV mời một số HS mô tả lại cách thực hiện các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay. 

-GV yêu cầu HS thực hiện các kĩ năng chải tóc, thắt dây giày, cắt móng tay theo nhóm đôi. 

-HS thực hiện nhiệm vụ: một bạn làm, một bạn nhận xét và ngược lại. 

-GV nhận xét, đánh giá khi HS thực hiện xong nhiệm vụ. 

Hoạt động 4: Tự liên hệ
-Em cần làm thêm những việc gì để luôn sạch sẽ, gọn gàng?

-HS thực hiện nhiệm vụ. 

-GV mời một số nhóm lên chia sẻ trước Lớp. 

-GV khen những nhóm đã làm được nhiều việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. 

3. Vận dụng

-GV yêu cầu học sinh thực hiện những việc để bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng. 

+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân: mặt, tay, chân, quần áo, đầu tóc,. . .  trước khi vào lớp. 

+ Đánh răng, rửa mặt; tắm, gội; chải tóc; chỉnh trang quần áo, giày, dép trước khi đi học, đi chơi,. . . 

GV hướng dân HS tự đánh giá băng cách thả chiêc lá hoặc cánh hoa vào “Giỏ việc tốt”. 

GV yêu cầu 1 - 2 HS nhắc lại các nhiệm vụ. 

4/ Hoạt động củng cố, nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học
	- HS quan sát.

- HS trình bày.

- HS nghe.

- HS quan sát.

- HS trình bày.

- HS nghe

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS trả lời.

- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS nghe.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

                                         Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
MÔN : TIẾNG VIỆT – Tiết 99, 100
                                           Bài 47:                   om  op

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết các vần om, op; đánh vần, đọc đúng tiếng
có
các vần
om,
op.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần om, vần op.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Lừa và ngựa.
· Viết đúng các vần om, op; các tiếng đom đóm, họp
(tổ)
(trên 
bảng
 con).

* GDĐP: Chủ đề 1: Phú Yên quê hương em (Nhận biết nơi em sinh sống (thuộc xã, huyện nào) mô tả đơn giản về nơi ở cảnh xung quanh).
+
Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

+
Năng lực: Ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1/ GV: SGK, tranh ảnh
2/ HS: sgk, vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
TIẾT 1
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’


	1. Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: HS hát
b) Giới thiệu bài.
2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.

* Dạy vần om

- GV giới thiệu vần om

- Gọi HS phân tích vần om

- GV đánh vần, đọc trơn.

- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? (đom đóm)

- Gọi HS phân tích đom đóm

- Gv nhận xét.

- GV đánh vần, đọc trơn tiếng đom đóm

- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

* Dạy vần op( Dạy tương tự như vần om)

3/ Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 2: Luyện tập.

(BT 2: Tiếng nào có vần om? Tiếng nào có vần op?)

      -HS đọc: cọp (hổ), khóm tre,...

· GV giải nghĩa: 

· Nơi em sống thuộc xã nào, huyện nào?

· Từng cặp HS làm bài. / 2 HS báo cáo: HS 1 nói tiếng có vần om. HS 2 nói tiếng có vần op.
· GV chỉ từng chữ, yêu cầu HS đọc : Tiếng cọp có vần op. Tiếng khóm có vần om,...
· HS nói thêm 3-4 tiếng ngoài bài có vần om (bom, còm, hòm, tóm,...); có vần op (bóp, chóp, ngóp, tóp,...)
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Hs đọc.

- HS nghe

- HS trả lời

- HS làm bài.

- HS thực hiện.

- HS trả lời.



	
	TIẾT 2

	20’

13’

2’
	Hoạt động 3: Tập đọc.

a) GV chỉ hình, giới thiệu truyện Lừa và ngựa. Câu chuyện nói về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống.

b) GV đọc mẫu.

c) Luyện đọc từ ngữ: còm nhom, lắm đồ, chả nghe, xếp đồ. Giải nghĩa từ: thở hí hóp (thở mệt nhọc, yếu ớt, như sắp hết hơi).

d) Luyện đọc câu

· GV: Bài có 6 câu. GV chỉ từng câu. 

· Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

e) Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 2 câu); thi đọc cả bài.

g) Tìm hiểu bài đọc

· GV nêu YC; chỉ từng ý a, b (chưa hoàn chỉnh) cho 1 HS đọc.

· HS hoàn thành 2 câu văn, làm bài trong VBT.

· Một vài HS nói kết quả. GV khuyến khích cách nói sáng tạo:

Ý a: Lừa nhờ ngựa chở đỡ đồ, ngựa chả thèm nghe lừa / (hoặc) ngựa mặc kệ, không chịu giúp lừa / ngựa phớt lờ, chẳng chịu giúp bạn /...
 Ý  b: Lừa ngã, thế là bà chủ xếp hết đồ từ lừa qua ngựa. / (hoặc) bà chủ xếp tất cả đồ đạc nặng trịch từ lưng lừa sang lưng ngựa /...
· GV: Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? 

Hoạt động 4: Tập viết (bảng con - BT 4)

-Cả lớp nhìn bảng đọc các vần, tiếng vừa học.

-Viết vần om, op.
-HS viết: đom đóm, họp (tổ).

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS luyện đọc.

- HS quan sát, đọc.

- HS đọc.

- Hs làm bài.

- HS trả lời.

- HS theo dõi.

- HS trả lời.

- HS viết




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
MÔN: TOÁN  - Tiết 25
Bài 20.  LUYỆN TẬP

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

Củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 10.

· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1/ GV:Một số tình huống thực tế có liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10. 

2/ HS: sgk, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5

20’

5’

5’


	1.Hoạt động mở đầu:

a) Khởi động: HS hát
b)Giới thiệu bài:

2. Hoạt động luyện tập, thực hành

Bài 1

- HS làm bài 1:
+ Quan sát tranh minh hoạ và quan sát các thanh chấm tròn. Đọc hiểu yêu cầu đề bài.

+ Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài.

+ Chọn số thích hợp đặt vào ô ? .
- GV nhận xét

Bài 2

- HS tự làm bài 2:
+ Quan sát tranh minh hoạ các số ghi trên mỗi cái xẻng treo trên giá và các phép tính đượcnêu trên mặt các xô.

+ Tìm kết quả các phép cộng nêu trên và chọn số thích họp ghi trên xẻng.

+ Thảo luận với bạn về cách làm. Chia sẻ trước lóp.

· GV chốt lại cách làm bài.

Bài 3

· Cá nhân HS tự làm bài 3: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài. Nhận xét kết quả của các phép tính trong mỗi cột và giải thích cho bạn nghe. Chẳng hạn: 7 + 1 = 8; 1+7 = 8; vậy 7 cộng 1 cũng bằng 1 cộng 7.

· GV chốt lại cách làm bài, 
Bài 4

· Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

Ví dụ câu a): Trong hàng rào có 4 con gà. Có 3 con gà đang đi đến. Có tất cả bao nhiêu con gà? Ta có phép cộng: 4 + 3 = 7. Vậy có tất cả 7 con gà.

Vậy phép tính thích hợp là 4 + 3 = 7.

· HS làm tương tự trường hợp còn lại.

· GV khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách của các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

3. Hoạt động vận dụng

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.

4. Củng cố, nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học:
	- HS làm bài.

- HS nghe.

- HS làm bài.

- HS nghe.

- HS làm bài.

- HS nghe.

 HS làm bài.

- HS nghe.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT 

BÀI : TẬP VIẾT               iêm, yêm, iêp, om,op

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Viết đúng iêm, yêm, iêp, om, op, diêm, yếm, tấm thiếp, đom đóm, họp tổ - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

II.ĐÔ DÙNG DẠY HỌC: 

1/ GV: máy tính, video bài giảng.

2/ HS: vở Luyện viết

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

	TG
	                 Hoạt động của giáo viên
	 Hoạt động của học sinh

	5’

28’
	1/ Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động:

b/Giới thiệu bài: 
2/ Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	-Cả lớp đọc: iêm, diêm, yêm, yếm, iêp, tấm thiếp, om, đom đóm, op, họp tổ.
-Tập viết: iêm, diêm, yêm, yếm, iêp, tấm thiếp.
-GV vừa viết mẫu từng vần, tiếng, vừa hướng dẫn. Chú ý cách nối nét, khoảng cách, vị trí dấu thanh ở các chữ yếm, tẩm thiếp.
-HS viết trong vở Luyện viết 1, tập một.

-Tập viết: om, đom đóm, op, họp tổ (như mục b).

-GV nhận xét, chữa bài cho HS, khen ngợi những HS viết đúng, viết nhanh
	- Hs đọc

· 1 HS nhìn bảng, đọc; nói cách viết, độ cao các con chữ.

- Hs theo dõi, quan sát.

- Hs viết bài

- HS thực hiện

- HS nghe

	2’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học


	- HS nghe


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
Bài 7: ĐỘNG TÁC CHÂN.

TRÒ CHƠI: NHẢY Ô TIẾP SỨC

( 1 tiết)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1.Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực, chăm chỉ trong tập luyện và hoạt động tập thể.

- Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác chân trong sách giáo khoa. 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

- NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác chân đúng đúng nhịp và đúng phương hướng.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác chân. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, bóng, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

 III. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 

- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt( tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	T. gian
	 S. lần
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

- Trò chơi “Rồng rắn lên mây”

II. Phần cơ bản:

* Ôn động tác: vươn thở, tay.
* Kiến thức.

- Động tác chân

[image: image1.jpg]



Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4.

*Luyện tập
Tập đồng loạt

Tập theo tổ nhóm

Tập theo cặp đôi

Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”.

III.Kết thúc

*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp
	5 – 7’

16-18’

3-5’

4- 5’
	2x8N

2 lần 

2 lần 

2 lần 

1 lần 


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- Gv HD học sinh khởi động.

- GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo Gv.

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.
- Y,c Tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.
- VN ôn các động tác đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

((((((((
(((((((
          (
 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
(((((((
(((((((
         (
- Đội hình HS quan sát tranh

((((((((
(((((((
          (
HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

((((((((
(((((((
         (
ĐH tập luyện theo tổ

( ( ( (
(           (          (
( (      (     ( (
(          GV           ( 
-ĐH tập luyện theo cặp đôi

    (((((((                              (   
    (((((((        
- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

(((( ((
       (
(((( ((
HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc
((((((((
(((((((
          (


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Ba ngày 05 tháng 11 năm 2024
Hoạt động trải nghiệm:HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ

Tiết 2 THẦY CÔ CỦA EM

I. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC:
1. Về kiến thức
Sau hoạt động, HS có khả năng:

 - Kính trọng, yêu mến thầy cô giáo.

 - Thực hiện được các hành vi, việc làm cụ thể để bày tỏ lòng kính trọng, biết ơn thầycô giáo
2.Năng lực:
- Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề.

- Năng lực đặc thù: Có kĩ năng điều chỉnh hành vi của bản thân, có ý thức thái độ lễ phép vâng lời thầy cô giáo.

3.Phẩm chất:
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
* Lồng ghép HĐTN: Sinh hoạt chủ điểm: Tìm hiểu truyền thống cách mạng của địa phương
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1. GV: Không gian học tập trong lớp học và ngoài lớp học để HS thực hành, trải nghiệm
2. HS:  Các tiết mục đã đăng kí vào tuần trước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Thời gian
	         Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

22’


	1.Hoạt động mở đầu:

a. HĐ khởi động:

- Ổn định Hát 

b.HĐ nối tiếp.
- Giới thiệu bài 
+ Giáo viên viết lên bảng lớp tên bài và giới thiệu: Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về thầy cô giáo và những việc làm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô giáo
2. Hình động hình thành kiến thức mới.

a.Hoạt động 1. Chia sẻ khám phá.
*Mục tiêu: - Làm quen với trường học mới

 – trường tiểu học. 

- Bước đầu biết được khung cảnh sư phạm của nhà trường, các hoạt động diễn ra ở nhà trường. 

Hoạt động 1. Chào hỏi thầy cô 

Mục tiêu: HS biết cách chào hỏi lễ phép khi gặp thầy cô giáo
* Cách tiến hành: + Xử lí tình huống. 

- GV nêu tình huống: “Khi tới trường hoặc -
trên đường đi, em gặp thầy cô giáo trường em, em sẽ ứng xử như thế nào?”. 

- Tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm để xử lý tình huống qua trò chơi đóng vai.

 - Yêu cầu 1 đến nhóm HS thể hiện cách xử lý tình huống trước lớp. 

- Tổ chức cho HS nhận xét, đánh giá cách xử lý tình huống của các nhóm 

- GV rút ra bài học: Khi gặp thầy cô giáo, các bạn HS cần lễ phép chào hỏi vì thấy có là người có công lao dạy các em thànhngười tốt
+ Tham quan trường.

 - GV tập hợp HS thành 3 hàng 

- GV phổ biến yêu cầu khi đi tham quan 

- GV đưa học sinh đi tham quan trường.
*GV kết luận. Khi gặp thầy cô giáo, em cần chào hỏi lễ phép.

 - Theo dõi, lắng nghe

 3. Hoạt động luyện tập và vận dụng. 

a.Hoạt động 1. Kể về thầy cô.

 Mục tiêu: HS yêu mến, kính trọng, biết ơn thầy cô giáo. 

* Cách tiến hành :

 - GV tổ chức cho HS kể về thầy giáo, cô giáo mà em nhớ nhất/ yêu quý nhất theo các gợi ý sau:

+ Tên của thầy giáo, cô giáo? + Thầy, cô dạy ở đâu?

 + Đặc điểm của thầy, cô? 

+ Một kỉ niệm mà em nhớ nhất về thầy cô. 

- GV cho HS lên kể chuyện về thầy cô. 

- GV và HS nhận xét về cách kể -

* Kết luận: Thầy cô giáo có công lao dạy dỗ HS trở thành người tốt, có ích cho xã hội. Vì thế các em cần kính trọng, lễ phép, vâng lời thầy cô giáo
b.Hoạt động 2. Hát về thầy cô. 

* Mục tiêu: HS thể hiện tình cảm yêu mến, kính trọng, biết ơn thầy cô qua các bài hát.

 * Cách tiến hành.

 - Gv tổ chức cho HS hát một số bài hát mà em đã được học về thầy cô giáo theo nhiều hình thức: cả lớp, tốp ca, đơn ca. 

- GV cho HS lên trình diễn các tiết mục văn nghệ.

 - Sau bài hát, GV tổ chức cho HS chia sẻ về ý nghĩa của bài hát, cảm xúc của em khi hát bài hát về thầy cô. 

c. Kết luận: Để ca ngợi công ơn của thầy cô giáo, đã có nhiều bài hát được sáng tác về thầy cô, mái trường. HS cần học thuộc các bài hát vàbiểu diễn những bài hát này trong những dịp phù hợp để tỏ lòng biết ơn thầy cô, như ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

3.Vận dụng - Thực hành
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS. - Về nhà chia sẻ với người thân về những việc làm thể hiện lòng kính trọng, biết ơn thầy cô giáo
4.Củng cố và nối tiếp

Nhắc nhở HS thực hiện ở nhà, ở trường…

Tuyên dương HS tích cực trong các phong trào


	- Hát

- Lắng nghe

HS lắng nghe tình huống.

- HS thảo luận nhóm đôi: đưa ra tình huống xử lí, phân vai, chọn lời thoại, đóng vai trong nhóm

 - Lần lượt các nhóm lên đóng vai và xử lí tình huống. 

- HS đánh giá nhóm bạn.

 - Lắngnghe và nhắc lại.

- HS tập hợp thành 3 hàng dọc

- Lắng nghe giáo viên

-HS lần lượt lên kể 

- HS nhận xét bạn

- Lắng nghe, ghi nhớ 

- HS lắng nghe yêu cầu và thực hiện: 

+ Đăng kí tiết mục 

+ Phân công người dẫn chương trình

 + Chuẩn bị tiết mục của mình 

- Lần lượt trình diễn các tiết mục văn nghệ.

 - HS lên chia sẻ cảm xúc của mình

- Lắng nghe và ghi nhớ

Thực hiện

- Lắng nghe -Thực hiện

-Chú ý lắng nghe.

-Chú ý lắng nghe.


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Tư ngày 06 tháng 11 năm 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – Tiết 102,103
                                                             Bài 48: ôm ôp
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Nhận biết các vần ôm, ôp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ôm, ôp.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ôm, vần ôp.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Chậm... như thỏ.
· Viết đúng các vần ôm, ôp và các tiếng tôm, hộp (sữa) (trên bảng con).

* GDĐP: Chủ đề 7: Nghề truyền thống ở Phú Yên: Làng nghề làm muối, Làng nghề bó chổi, Làng nghề đang tre nứa.
+
Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

+
Năng lực: Ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1/ GV: SGK, Tranh ảnh
2/ HS: sgk, vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
                                                    TIẾT 1
	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’


	1. Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: HS hát
b) Giới thiệu bài.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.

* Dạy vần ôm

- GV giới thiệu vần ôm

- Gọi HS phân tích vần ôm

- GV đánh vần, đọc trơn.

- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? (tôm)

- Gọi HS phân tích tôm

- Gv nhận xét.

- GV đánh vần, đọc trơn tiếng tôm

- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

* Dạy vần ôp( Dạy tương tự như vần ôm)

3/ Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 2: Luyện tập.

(BT 2: Tiếng nào có vần ôm? Tiếng nào có vần ôp?)
-HS nhìn hình, đọc: lốp xe, cốm, đốm lửa,... 

-GV giải nghĩa: 

* GDĐP:  Kể tên nghề truyền thống ở Phú Yên: Làng nghề làm muối, Làng nghề bó chổi, Làng nghề đang tre nứa.
-HS tìm tiếng có vần ôm, vần ôp; làm bài trong VBT. / 2 HS nói kết quả.

· GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng lốp (xe) có vần ôp. Tiếng cốm có vần ôm,...
	- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Hs đọc.

- HS nghe

- HS làm bài.

- HS đọc



	
	TIẾT 2

	20’

13’

3’
	Hoạt động 3: Tập đọc (BT 3)

-GV đưa bài đọc, giới thiệu 

-GV đọc bài: giọng vui, chậm rãi

-Luyện đọc từ ngữ (vài lượt): mổ mổ, liếm la, nhu mì, gã cọp, phốp pháp, ốm o, la to, chậm, lẹ.
-Luyện đọc câu

-GV: Bài có 10 dòng thơ.

-(Đọc vỡ từng câu) GV chỉ 2 dòng thơ một cho 1 HS đọc, cả lớp đọc.

-Đọc tiếp nối 2 dòng thơ một (mỗi cá nhân / mồi cặp HS đều đọc 2 dòng thơ).

-Thi đọc đoạn, bài: Từng cặp HS luyện đọc trước khi thi.

-Từng cặp / tổ thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 dòng / 6 dòng).

Từng cặp / tổ thi đọc cả bài. /1 HS đọc cả bài. / Cả lớp đọc đồng thanh.

*Tìm hiểu bài đọc

- Nói ngược (như SGK)

GV đưa nội dung BT lên bảng lớp; nêu YC
-Nói đúng thực tế

+GV đọc 2 dòng thơ đầu, sau đó hỏi: Nói đúng sự thật thì phải thế nào? 

- HS đọc lại bài tập đọc

Hoạt động 4: Tập viết (bảng con - BT 4)

-HS nhìn bảng đọc các vần, tiếng: ôm, ôp, tôm, hộp sữa.
-HS viết vần ôm, ôp

-HS viết bảng: tôm, hộp (sữa). 

GV cùng HS nhận xét

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học, tuyên dương học sinh.
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS luyện đọc.

- HS quan sát, đọc.

- HS đọc.

- Hs làm bài.

- HS đọc

- HS viết




IV/  ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Thứ Tư ngày 06 tháng 11 năm 2024
MÔN: TOÁN -Tiết 26
Bài 21. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 1O (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1/ GV:SGK
2/ HS: sgk, vở.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

18’

10’

5’

2’


	1.Hoạt động mở đầu:

a)Khởi động: HS hát
b) Giới thiệu bài:

2.Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Hình thành phép tính
· Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...

· Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.

· GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.

· HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.
· HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

· GV tổng kết: 
3. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1 (làm cột 1, 2)

- HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).

· GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...

Bài 2 (làm cột 1)

-HS tự làm bài 2: Thực hiện tính cộng để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có sổ chỉ kết quả thích hợp; Chia sẻ trước lớp.

Bài 3 (làm câu a)

- HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 

4. Hoạt động vận dụng

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.

5. Củng cố, nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học:
	- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS làm bài.

- HS nghe

- HS làm bài.

- HS làm bài.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Tư ngày 06 tháng 11 năm 2024
MÔN:TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI   - Tiết 18
BÀI: ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CHỦ ĐỀ TRƯỜNG HỌC  (2 tiết)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
* Về nhận thức khoa học:

 Hệ thống được nội dung đã học về chủ đề Trường học lớp học và hoạt động diễn ra trong lớp học, trường học và hoạt động diễn ra trong trường học. 

* Về tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh:
 Củng cố kĩ năng quan sát, đặt câu hỏi, trình bày và bảo vệ ý kiến của mình.

 * Về vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:

 Thực hành sử dụng đồ dùng của lớp học, trường học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1/ GV:   Các hình ở Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học trong SGK. - Video về việc sử dụng cần thận và đúng cách một số đồ dùng ở trường.

2/ HS: VBT Tự nhiện và Xã hội lớp 1. 

III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	5’

28’

2’


	1.Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động: HS hát
b/ Giới thiệu bài.

Giới thiệu nội dung học.

2/ Hoạt động hình thành kiến thức

Giáo viên hướng dẫn HS tự thực hiện ở nhà.

Hoạt động 1: Giới thiệu về trường học của mình 

- HS làm câu 1 của Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học (VBT). 

- Cho thảo luận về trường học của em theo gợi ý ở trang 40 (SGK).

- Từng HS được tập làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình (tên, địa chỉ trường, các khu vực và các phòng ; các hoạt động diễn ra, các thành viên của nhà trường....). 
- Mỗi nhóm cử một HS làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về trường học của mình trước lớp. 

- HS khác nhận xét và bình chọn những bạn giới thiệu ấn tượng về trường học của mình 

Hoạt động 2: Thực hành sử dụng một số đồ dùng ở trường
- GV hướng dẫn HS cách sử dụng cần thận và đúng cách một số đồ dùng. Ví dụ: bàn ghế, quạt trần, vòi nước (nếu có điều kiện có thể chiếu video). 
- Các nhóm sẽ lần lượt được thực hành sử dụng các đồ dùng 
- Đại diện một số nhóm thực hành sử dụng các đồ dùng. 

- HS khác, GV nhận xét, hoàn thiện cách sử dụng cẩn thận và đúng cách một số đồ dùng. 

- HS có thể làm cầu 2 của Bài Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học, 
3/ Hoạt động củng cố và nối tiếp:

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS theo dõi.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                              Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
MÔN: ÂM NHẠC 

BÀI : ÔN TẬP BÀI HÁT: MỜI BẠN VUI MÚA CA

(Cô Hiếu dạy)
Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
MÔN: TOÁN -Tiết 27
Bài 21. PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 1O (tiếp theo)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

· Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
· Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

· Phát triển các NL toán học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

1/ GV:SGK
2/ HS: sgk, vở.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	TL
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	5’

18’

10’

5’

2’


	1.Hoạt động mở đầu:

a)Khởi động: HS hát
b) Giới thiệu bài:

2.Hoạt động hình thành kiến thức

Hoạt động 1: Hình thành phép tính
· Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...

· Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.

· GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.

· HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.
· HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

· GV tổng kết: 
3. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1 (làm cột 1, 2)

- HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).

· GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...

Bài 2 (làm cột 1)

-HS tự làm bài 2: Thực hiện tính cộng để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có sổ chỉ kết quả thích hợp; Chia sẻ trước lớp.

Bài 3 (làm câu a)

- HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 

4. Hoạt động vận dụng

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.

5. Củng cố, nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học:
	- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS trả lời.

- HS thực hiện.

- HS nghe.

- HS làm bài.

- HS nghe

- HS làm bài.

- HS làm bài.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
MÔN: Tiếng Việt -Tiết 103,104
Bài 49:             ơm  ơp
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Nhận biết các vần ơm, ơp; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần ơm, ơp.
· Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần ơm, vần ơp.
· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Ví dụ.
· Viết đúng các vần ơm, ơp, các tiếng cơm, (tia) chớp (trên bảng con).
+
Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

+
Năng lực: Ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học
              II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
1/ GV: SGK
2/ HS: sgk, vở, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

                                   Tiết 1

	TL
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

20’

10’
	1.Hoạt động mở đầu

a)Khởi động: HS hát
b) Giới thiệu bài.
2.Hoạt động hình thành kiến thức mới

Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá.

* Dạy vần ơm

- GV giới thiệu vần ơm

- Gọi HS phân tích vần ơm

- GV đánh vần, đọc trơn.

- YC HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

- Quan sát hình và cho biết đây là hình ảnh gì? (cơm)

- Gọi HS phân tích cơm

- Gv nhận xét.

- GV đánh vần, đọc trơn tiếng cơm

- Gọi HS đánh vần, đọc trơn (cá nhân, nhóm, cả lớp)

* Dạy vần ơp( Dạy tương tự như vần ơm)

3. Hoạt động luyện tập, thực hành

Hoạt động 2: Luyện tập.

(BT 2: Tiếng nào có vần ơm? Tiếng nào có vần ơp?)
· HS đọc từng chữ dưới hình: bơm, lớp, bờm ngựa,... 

· GV giải nghĩa

· HS tìm tiếng có vần ơm, vần ơp, làm bài trong VBT. / 2 HS nói kết quả.

· GV chỉ từng chữ, cả lớp: Tiếng bơm có vần ơm. Tiếng lớp có vần ơp,...
· HS nói thêm 3-4 tiếng ngoài bài có vần ơm (đơm, sớm, thơm,...); có vần ơp
(chợp, khớp, rợp,...).
	.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS đánh vần, đọc trơn.

- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS thực hiện.

- Hs đọc.

- HS nghe

- HS làm bài.

- HS đọc

- HS trả lời.

	
	TIẾT 2

	23’

10’

2’


	Hoạt động 3: Tập đọc (BT 3)

-GV giới thiệu: Bài đọc là mẩu chuyện vui về tính cách của bạn Bi.

-GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: chị Thơm, quả cam, ra lớp, tiếp, Bốp, nhầm.
-Luyện đọc câu

-GV: Bài có 10 câu. GV chỉ từng câu, HS đọc vỡ.

-Đọc tiếp nối từng câu (vài lượt).

-Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 6 câu); thi đọc cả bài.

*Tìm hiểu bài đọc

-GV nêu YC, chỉ từng cụm từ ngữ cho HS đọc.

-HS làm bài trên VBT. 

-Cả lớp đọc 2 câu đã ghép hoàn chỉnh

-Chị Thơm có nhầm không? 

- Câu chuyện có gì vui? 

- Ra đề toán cho Bi, chị Thơm luôn lấy ví dụ. Nhưng Bi không thích các ví dụ đó. Bi luôn đòi hỏi chị Thơm phải ra đề toán đúng thực tế

Hoạt động 4: Tập viết (bảng con - BT 4)

-HS đọc các vần, tiếng vừa học: ơm, ơp, cơm, tia chớp.
-Cho HS viết vào bảng

- GV cùng HS nhận xét

4. Hoạt động củng cố và nối tiếp.

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học
	- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS đọc.

- HS luyện đọc.

- HS quan sát, đọc.

- HS đọc.

- Hs làm bài.

- HS trả lời.

-HS đọc

- HS viết




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – Tiết 106
BÀI: TẬP VIẾT     ôm, ôp, ơm, ơp, tôm,
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
Viết đúng ôm, ôp, ơm, ơp, tôm, hộp sữa, cơm, tia chớp - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.
+
Phẩm chất: Chăm chỉ, trách nhiệm, nhân ái.

+
Năng lực: Ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo, tự chủ và tự học.
II.ĐÔ DÙNG DẠY HỌC:
1/ GV: Bộ chữ, SGk
2/ HS: vở Luyện viết

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TL
	                   Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	5’


	1. Hoạt động mở đầu:

a) Khởi động: HS hát
b)Giới thiệu bài
	

	28’
	2.Hoạt động luyện tập
- HS đọc các vần, tiếng: ôm, tôm, ôp, hộp sữa, ơm, cơm, ơp, tia chớp
-Tập viết: ôm, tôm, ôp, hộp sữa.
-Yêu cầu HS nhìn bảng đọc, nói cách viếtt

-GV vừa viết mẫu vừa nhắc lại cách viết. 

-HS tập viết: ôm, tôm, ôp, hộp sữa trong vở Luyện viết 1, tập một.

-Tập viết: ơm, cơm, ơp, (tia) chớp (như mục b)

-GV chữa bài cho HS, khen ngợi những HS viết đúng, nhanh ,đẹp
	· HS đọc

-Hs viết vào vở

	3’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học


         IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Năm ngày 07 tháng 11 năm 2024
MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT
BÀI: ĐỘNG TÁC VẶN MÌNH
I. Mục tiêu bài học

1. Về phẩm chất: Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:

· Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

· Tích cực tham gia các trò chơi vận động
và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung:

· Tự chủ và tự học: Tự xem trước cách thực hiện động tác vặn mình trong sách giáo khoa.

· Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

2.2. Năng lực đặc thù:

· NL chăm sóc SK: Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.

· NL vận động cơ bản: Biết hô nhịp, cách thực hiện các động tác vặn mình đúng đúng nhịp, đúng phương hướng và tích cực tham gia tập luyện.

Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được động tác vặn mình.

II. Địa điểm – phương tiện

· Địa điểm: Sân trường

· Phương tiện:

+ Giáo  viên chuẩn bị:
Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi.
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III.Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

· Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu.

· Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt (tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp đôi.

IV.Tiến trình dạy học
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu

Nhận lớp
	5 – 7’
	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

· Gv
HD
học
sinh khởi động.

· GV hướng dẫn chơi

Cho HS quan sát tranh

Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

· GV hô - HS tập theo Gv.

· Gv
quan sát, sửa sai cho HS.
	Đội hình nhận lớp

	Khởi động

· Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...

· Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

II. Phần cơ bản: Hoạt động 1

· Ôn động tác: vươn thở, tay, chân.

Tập theo tổ nhóm

ĐH tập luyện theo tổ

GV

-ĐH tập luyện theo cặp đôi
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- Từng tổ
lên
thi đua - trình diễn


----------


----------



HS
thực
hiện
thả lỏng

- ĐH kết thúc

- Y,c Tổ trưởng cho

4 lần

4 x 8N

các bạn luyện tập theo khu vực.

Tập theo cặp đôi

1 lần

2 x 8N

Thi đua giữa các tổ

3-5’

- GV tổ chức cho HS

* Trò chơi “Lò cò tiếp

thi đua giữa các tổ.

sức”.

- GV nêu tên trò chơi,
4- 5’

hướng dẫn cách chơi.

- Cho HS chơi thử và
chơi chính thức.
III.Kết thúc

· Thả lỏng cơ toàn thân.

· Nhận
xét,
đánh
giá

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

chung của buổi học. Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà

* Xuống lớp

· GV hướng dẫn

· Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn các động tác

đã học và chuẩn bị bài

sau.

· Kiến thức.

- Động tác vặn mình
	2 x 8 N

16-18’

2 x 8 N
	
	- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
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	- Đội hình HS quan sát tranh

	Nhịp 5,6,7,8 thực hiện như nhịp 1,2,3,4 nhưng bước chân phải sang ngang

*Luyện tập

Tập đồng loạt
	2 lần

4 x 8N
	
	HS quan sát GV làm mẫu

	
	2 lần

4 x 8N
	
	- Đội hình tập luyện đồng loạt.


Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
          MÔN: TIẾNG VIỆT  - Tiết 107
Bài 50
             KỂ CHUYỆN
                                               VỊT VÀ SƠN CA

I/ YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.

· Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.

· Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

· Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Mỗi người đều có ưu điểm riêng. Vịt con không biết hát nhưng dũng cảm và tốt bụng, đã cứu gà con thoát khỏi nguy hiểm.


II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:


1/ GV: SGK, tranh ảnh

2/ HS: sgk


III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	                 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’

28’
	1/ Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động: HS hát
b/ Giới thiệu bài:

2/ Hoạt động hình thành kiến thức mới:
	

	1. 
	Hoạt động 1. Nghe kể chuyện: GV kể chuyện 3 lần: 

	
	Hoạt động 2: Trả lời câu hỏi theo tranh
-Mỗi HS trả lời câu hỏi theo 1 tranh

-GV chỉ tranh 1, hỏi: Thấy sơn ca hót rất hay, vịt làm gì?

· GV chỉ tranh 2: Vịt học hát như thế nào? Vì sao nó nghĩ mình vô tích sự? 

· GV chỉ tranh 3: Vì sao vịt và các bạn đều lao tới hồ sen? 

· GV chỉ tranh 4: Vịt cứu gà con như thể nào? 

· GV chỉ tranh 5: Các bạn đã làm gì sau khi vịt cứu gà con? 

-Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 hoặc 3 tranh.

-1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 5 tranh.

Hoạt động 3: Kể chuyện theo tranh (GV không nêu câu hỏi)

-Mỗi HS nhìn 2 hoặc 3 tranh, tự kể chuyện.

-HS kể chuyện theo tranh bất kì (HS bốc thăm hoặc chơi trò chơi Ô cửa sổ).
- HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 5 tranh.

-  HS kể lại câu chuyện. 

-GV cùng HS bình chọn bạn kể chuyện hay, rõ ràng

Hoạt động 4: Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
-Em nhận xét gì về vịt con?

-Vịt không biết hát nhung có ưu điểm riêng: dũng cảm, sẵn sàng cứu bạn. Vịt biết giúp đỡ bạn bè nên được các bạn yêu quý. Ai biết giúp đỡ mọi người sẽ được mọi người yêu quý.
	- HS trả lời.

- HS tham gia kể chuyện

- HS trả lời.

- HS nghe.



	2’
	3.Hoạt động củng cố và nối tiếp:

-Chuẩn bị bài học sau

-Nhận xét tiết học





IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

           ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
MÔN: TIẾNG VIỆT – Tiết 108
Bài 51.                ÔN TẬP
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
· Thực hiện đúng trò chơi: dỡ từng mặt hàng vào thùng hàng chứa vần.

· Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Rùa nhí tìm nhà.
· Nghe viết đúng câu văn (chữ cỡ vừa).

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1/ Gv:  SGK
2/ HS: sgk, vở

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	TG
	                  Hoạt động của giáo viên
	  Hoạt động của học sinh

	5’


	1/ Hoạt động mở đầu:

a/ Khởi động: HS hát
b/ Giới thiệu bài:
	

	28’
	2/ Hoạt động luyện tập, thực hành
	

	
	Hoạt động 1: BT 1 
· GV nêu YC

· HS làm bài trong VBT (dùng bút nối tên từng mặt hàng ở mỗi toa vào một thùng hàng chứa vần tương ứng).

· HS báo cáo. 

· GV cùng Hs nhận xét

· GV chỉ tên mặt hàng ở từng toa, cả lớp

Hoạt động 2: BT 2 (Tập đọc)

-GV chỉ hình minh hoạ

-GV đọc mẫu.

-Luyện đọc từ ngữ: rùa nhí, nơm nớp lo, thú dữ, lập bập, khà khà, rì rà rì rà, ngớ ra.
-Luyện đọc câu

-GV: Bài đọc có 10 câu. Hai câu —Rì rà rì rà. Đem nhà đi phố. ” vốn là lời của 1 bài hát đồng dao nguyên văn: —Rì rà rì rà / Đội nhà đi chơi / Tối lặn mặt trời / úp nhà đi ngủ.” SGK phải thay đổi lời vì HS chưa học các vần ôi, ơi.
-GV chỉ từng câu cho HS đọc vỡ (1 HS, cả lớp). Có thể chỉ liền 3 câu: Rì rà rì rà... ra chưa?, liền 2 câu: Rùa ngớ ra: ừ nhỉ.
-Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2, 3 câu ngắn) 

-Thi đọc tiếp nối 2 đoạn (4 câu / 6 câu); thi đọc cả bài.

-Tìm hiểu bài đọc: GV: Đố em: Nhà rùa đâu? 

-Hình ảnh cái mai rùa như căn nhà di động trên lưng rùa là hình ảnh rất thú vị trong câu chuyện này.

Hoạt động 3: BT 3 (Nghe viết)

-GV viết lên bảng câu văn (chữ cỡ nhỡ), chỉ từng chữ cho HS cả lớp đọc.

· HS gấp SGK. (GV sẽ đọc 2, 3 tiếng một [Rùa nhí - nơm nớp lo.] cho HS viết vào vở

· HS viết xong, GV đọc lại câu văn cho HS soát lỗi.

- GV chữa bài cho HS, nhận xét chung.
	-HS đọc

- Hs làm vào vở BT

-HS báo cáo

-HS lắng nghe

- Hs luyện đọc

- Hs đọc

-HS đọc nối tiếp

-HS thi đọc

- HS nghe. 

-HS đọc

- Hs lắng nghe

-HS viết vào vở 

-HS sửa lỗi



	2’
	3. Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Chuẩn bị bài học sau

- Nhận xét tiết học
	


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
Toán: Bài 21.             
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10 (tiếp theo) (2 tiết)

I. YÊU CẦU ĐẠT ĐƯỢC
- Tìm được kết quả các phép cộng có kết quả đến 10 (trong phạm vi 10) và thành lập Bảng cộng trong phạm vi 10.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về phép cộng trong phạm vi 10 đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển các NL toán học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên

- Các que tính, các chấm tròn, các thẻ phép tính.

- Một số tình huống đơn giản dẫn tới phép cộng trong phạm vi 10.
2. Học sinh
- Vở, SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Thời gian
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	
	1.HĐ mở đầu

a.Khởi động
HS chia sẻ các tình huống có phép cộng trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Đố bạn” để tìm kết quả của các phép cộng trong phạm vi 10 đã học.

b.HĐ nối tiếp: Giới thiệu bài


	

	
	2.Hoạt động hình thành kiến thức mới
HĐ1: Trải nghiệm khám phá:

- Tìm kết quả từng phép cộng trong phạm vi 10 (thể hiện trên các thẻ phép tính). Chẳng hạn: 1 + 1= 2; 3 + 2 = 5; 4 + 3 = 7; 5 + 4 = 9; 6 + 4= 10;...
	- HS thực hiện 

	
	- Sắp xếp các thẻ phép cộng theo một quy tắc nhất định. Chẳng hạn: GV phối hợp thao tác cùng với HS, gắn từng thẻ phép tính lên bảng để tạo thành bảng cộng như SGK, đồng thời HS xếp các thẻ thành một bảng cộng trước mặt.
	

	
	- GV giới thiệu Bảng cộng trong phạm vi 10 và hướng dẫn HS đọc các phép tính trong bảng.
	- HS nhận xét về đặc điểm của các phép cộng trong từng dòng hoặc tùng cột và ghi nhớ Bảng cộng trong phạm vỉ 10.

	
	
	- HS đưa ra phép cộng và đố nhau tìm kết quả (làm theo nhóm bàn).

	
	
	

	
	- GV tổng kết: Có thể nói:

Dòng thứ nhất được coi là Bảng cộng: Một số cộng 1.
	

	
	Dòng thứ hai được coi là Bảng cộng: Một số cộng 2
	

	
	Dòng thứ ba được coi là Bảng cộng: Một số cộng 3.
	

	
	…………………………………………………

Dòng thứ chín được coi là Bảng cộng: Một số cộng 9.
	

	
	3.Luyện tập thực hành 
Bài 1

- Cho HS làm bài 1: Tìm kết quả các phép cộng nêu trong bài (có thể sử dụng Bảng cộng trong phạm vi 10 đế tìm kết quả).
	- HS thực hiện 

	
	
	- Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau; đọc phép tính và nói kết quả tương ứng với mỗi phép tính.

	
	- GV có thể nêu ra một vài phép tính đơn giản dễ nhẩm để HS trả lời miệng nhằm củng cố kĩ năng tính nhẩm, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính. Chẳng hạn: 7+1; 1+7; 8 +2; 2 +8;...
	

	
	Bài 2

- Cho HS tự làm bài 2: Thực hiện tính cộng để tìm kết quả rồi chọn ô có số chỉ kết quả tương ứng; Thảo luận với bạn về chọn ô có sổ chỉ kết quả thích hợp; 
	- Chia sẻ trước lớp.

	
	GV chốt lại cách làm bài. Có thể tổ chức thành trò chơi chọn thẻ “kết quả” đề gắn với thẻ “phép tính” tương ứng.
	

	
	Bài 3

- Cho HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. 

a) Hai đội chơi kéo co. Bên trái có 5 bạn. Bên phải có 5 bạn. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 5 + 5 = 10.
	- Chia sẻ trước lớp.



	
	b) Có 7 bạn đang trồng cây. Thêm 2 bạn cầm bình
	

	
	 tưới đi đến. Có tất cả bao nhiêu bạn? Phép tính tương ứng là 7 + 2 = 9.
	

	
	- GV nên khuyến khích HS suy nghĩ, nói theo cách cúa các em và khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.
	

	
	4.Củng cố và nối tiếp
- Cho HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10.
	-HS thực hiện

	
	- Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

- về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.
	-HS trả lời


IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Thứ Sáu ngày 08 tháng 11 năm 2024
                MÔN:HĐTN – Tiết 27
SINH HOẠT LỚP

LỰA CHỌN TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CHO NGÀY HỘI DIỄN 

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Cùng nhau xây dựng được kế hoạch của lớp tham gia hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11. 

- Có ý thức và thái độ tích cực tham gia, hoặc hỗ trợ, phối hợp với các bạn cùng tham gia ngày hội diễn.
Lồng ghép ATGT: Bài 2 Đèn tín hiệu giao thông
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	TG
	 Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5’
28’

2’


	1.Hoạt động mở đầu:

1.1 Khởi động: Hát
1.2 Giới thiệu: 
2. Các bước sinh hoạt:

Hoạt động 1: Nhận xét trong tuần 9

 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
Hoạt động 2: Phương hướng tuần 10

- Thực hiện dạy tuần 10, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

Hoạt động 3: Hội diễn văn nghệ chào mừng 20-11.

- GV thông báo lại cho HS trong lớp về kế hoạch tổ chức ngày hội diễn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11. 

- Tổ chức cho HS thảo luận để lựa chọn tiết mục văn nghệ cá nhân và tập thể tham gia ngày hội diễn.

 - Tổ chức cho HS thảo luận về kế hoạch tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ, trang phục, trang điểm cho ngày hội diễn.)
3/ Hoạt động củng cố, nối tiếp:

- Chuẩn bị bài sau, 

- Nhận xét tiết học.
	- HS nghe.

- HS nghe.

- HS nghe.

- HS thực hiện.

- HS thực hiện.

- HS nghe.




IV/ ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông


I. Yêu cầu cần đạt


- Biết ý nghĩa hiệu lệnh của các tín hiệu giao thông, nơi có tín hiệu đèn giao thông. Có phản ứng đúng với tín hiệu giao thông.

- Xác định vị trí của đèn giao thông ở những phố có đường giao nhau, gần ngã ba, ngã tư, Đi theo đúng tín hiệu giao thông để bảo đảm an toàn.


II. Đồ dùng dạy học 

- GV: Tranh vẽ phóng to 


- HS: Sách giáo khoa.


III. Hoạt động dạy và học.

	TG
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	35’
	TIẾT 1: 

1.Hoạt động khởi động:

- Giáo viên cho học sinh nghe bài hát: Đường tín hiệu giao thông.

- Đèn tín hiệu là hiệu lệnh chỉ huy giao thông, điều khiển các loại xe qua lại.

- Có 2 loại đèn tín hiệu, đèn cho các loại xe và đèn cho người đi bộ.

- Tín hiệu đèn cho các loại xe gồm 3 màu: Đỏ, vàng, xanh.

- Đèn tín hiệu cho người đi bộ có hình người màu đỏ hoặc xanh.

- GV nói: Để giúp các em nhận biết được các tín hiệu trên đường an toàn thì hôm nay cô cùng các em tìm hiểu qua bài “Đèn tín hiệu giao thông” 

2. Hoạt động khám phá:

Mục tiêu: 

+ Nhận biết được Đèn tín hiệu giao thông

+ Biết được tác dụng của các loại đèn tín hiệu giao thông.

+ Chấp hành tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người.

2.1. Tìm hiểu đèn tín hiệu giao thông.
a.Đèn tín hiệu giao thông ba màu

- Cho hs thảo luận nhóm 4: Quan sát 4 tranh trong sách giáo khoa( trang 8) trả lời câu hỏi:

+ Đèn tín hiệu giao thông đặt ở những nơi nào?.

+ Khi có tín hiệu đèn xanh các em được làm gì?
+ Khi có tín hiệu đèn vàng các em phải làm gì?
+ Khi có tín hiệu đèn đỏ các em phải làm gì?
b. Đèn tín hiệu giao thông hai màu

- Cho hs thảo luận nhóm 4: Quan sát 2 tranh trong sách giáo khoa( trang 9) trả lời câu hỏi:Đèn tín hiệu giao thông hai màu dành cho người đi bộ:

+ Khi có tín hiệu đèn xanh các em được làm gì?
+ Khi có tín hiệu đèn đỏ các em phải làm gì?

2.2 Đèn tính hiệu giao thông hai màu ở nơi giao nhau với đường sắt.

- Cho HS thảo luận nhóm 2: Quan sát tranh trong sách giáo khoa (Trang 9) trả lời

+Khi có Đèn tính hiệu giao thông hai màu ở nơi giao nhau với đường sắt thì các em phải làm gì?.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá. Liên hệ giáo dục các em khi tham gia giao thông.

TIẾT 2: 

3/ Hoạt động thực hành:
Mục tiêu:

- HS nhận biết được các tình huống, hành vị có thể xảy ra tai nạn giao thông.

- Biết nói lời khuyên đúng, sai với bạn khi tham gia giao thông.

3.1. Tình huống nào trong tranh Ai được đi trong các tình huống sau:

GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

+ Ở tranh 1: người đi bộ hai xe được đi? .Vì sao?

+ Ở tranh 2: người đi bộ hai xe được đi? .Vì sao?

3.2. Hành vi nào trong tranh chỉ ra ai chấp hành và ai không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

- GV cho HS quan sát tranh theo nhóm đôi, trao đổi :

+ Em nhìn thấy những trường hợp nào vi phạm đèn tín hiệu. Những trường hợp chấp hành đèn tín hiệu.

+ Em đồng tình với trường hợp nào trong tình huống 1(bằng cách sử dụng thẻ).

+ Em nhìn thấy những trường hợp nào vi phạm đèn tín hiệu. Những trường hợp chấp hành đèn tín hiệu.

- Em đồng tình với hành vi tham gia giao thông nào trong từng bức tranh (bằng cách sử dụng thẻ)

- Em hãy nói lời khuyên cho với những hành vi chưa đúng?

thẻ).

- GV chốt lại nội dung chính và giáo dục HS.

4.Hoạt động vận dụng:

Mục tiêu: Chia sẻ với bạn hoặc người thân những việc cần làm để phòng tránh tai nạn giao thông xảy ra trên đường đến trường.

- GV chia nhóm, nêu yêu cầu:

+Em hãy chọn màu phù hợp cho đèn tín hiệu giao thông.

 + Trò chơi “ai đúng luật ” 1 HS làm quản trò.

- Khi giơ tầm bìa có hình người đi màu xanh, cả lớp sẽ đứng lên, nhìn sang hai bên và hô (quan sát hai bên và đi).

- Khi giơ tấm bìa có hình người đi màu đỏ cả lớp sẽ ngồi xuống ghế và hô (hãy đợi.)

(Cứ thế cho từng nhóm thực hiện)

- GV nhận xét giải thích.

Giáo viên tổng kết các trường hợp cần tuân thủ tín hiệu đèn tín giao thông để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Biết được tác dụng của các loại đèn tín hiệu giao thông.

5. Củng cố : 

- GV giáo dục cho học sinh khi tham gia giao thông ta phải chấp hành tốt luật giao thông , tín hiệu đèn giao thông để đảm bảo  an toàn cho chính mình để giảm bớt gánh nặng cho xã hội .

6. Dặn dò 

- Về nhà các em xem lại bài và thực hiện tốt luật giao thông khi tham gia. 

- Vận động mọi người chấp hành tốt luật giao thông.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 3: Đi bộ trên đường an toàn.

- Nhận xét tiết học.


	- HS nghe

- Đỏ, vàng, xanh

- Học sinh quan sát tranh

- Bài 2: Đèn tín hiệu giao thông
- HS thảo luận nhóm4

- Đại diện trình bài kết quả.

- Lớp nhận xét bổ sung

- Tranh 1: Đặt ở những nơi có đường giao

- Tranh 2: Khi có tín hiệu đèn xanh các em được đi

Tranh 3: Khi có tín hiệu đèn vàng các em phải di chuyển chậm lại dừng trước vạch dừng.

Tranh 4: Khi có tín hiệu đèn đỏ các em không được đi.

- HS thảo luận nhóm4

- Đại diện trình bài kết quả.

- Lớp nhận xét bổ sung

- Tranh 1: Khi có tín hiệu đèn xanh các em được đi

Tranh 2: Khi có tín hiệu đèn đỏ các em không được đi.

- HS thảo luận nhóm 2

- Đại diện trình bài kết quả.

- Lớp nhận xét bổ sung

+ Dừng lại quan sát tàu hỏa khi quan đường sắt.

+Tranh 1: Người đi xe được đi.Vì đèn tín hiệu đang báo màu xanh.

+Tranh 2: Người đi bộ được đi.Vì đèn tín hiệu đang báo màu đỏ.

- HS trình bày kết quả thảo luận của nhóm.

- HS trình bày,..

- Tình huống 1: những trường hợp nào vi phạm đèn tín hiệu:B;C. Những trường hợp chấp hành đèn tín hiệu:A;E;D.

- HS giơ thẻ để thể hiện nội dung: A;B;C;D;E

- Tình huống 2: những trường hợp nào vi phạm đèn tín hiệu:B;C. Những trường hợp chấp hành đèn tín hiệu:A;E;D.

- HS giơ thẻ để thể hiện nội dung: A;B;C;D;E

- HS hoạt động nhóm đôi. HS chia trao đổi trong nhóm.

- HS đại diện trình bài trình bài trước lớp.

- HS (B; D đèn đỏ, A; C , đèn xanh.)

- HS nhận xét bổ xung.

- HS lắng nghe

- HS lắng nghe
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GV: Đặng Thúy Gô                                                                                  Lớp: 1C

